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Sports Lighting Applications:  
Ø H

MÃ SP CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP NHIỆT ĐỘ MÀU CRIKÍCH THƯỚC
ØxH (mm)

IP

300W 220V 3000K/6500K 80 67

600W 220V 3000K/6500K 80 67

950W

1200W

220V

220V

3000K/6500K

3000K/6500K

80

80

67

67

400W 220V 3000K/6500K 80 67

500W 220V 3000K/6500K 80 67

750W 220V 3000K/6500K 80 67

SAJA300 377x36238400

SAJA400 377x36249500

SAJA500 377x36258000

SAJA600 476x37276800

SAJA750 476x37285300

SAJA950

SAJA1200

528x355

528x355

115300

136000

QUANG THÔNG
(lm)

www.duhal.com.vnLưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Ứng dụng:

Chiếu sáng sân vận động, nhà thi đấu, sân golf, sân bóng đá, 

tennis, cảng hàng không,...

- Tản nhiệt dùng vật liệu nhôm cao cấp cho hệ số dẫn nhiệt cao gấp 2.2 lần so với 

nhôm tản nhiệt thông thường.

- Thân đèn được sơn tĩnh điện chống ăn mòn, đạt ấp chống thấm IP6c 7, chịu được 

gió cấp 17 để đảm bảo đèn hoạt động tốt ngoài trời mà không cần thiết bị bảo vệ.

- Chỉ số chống va đập IK08, độ chói trung bình UGR<50.

* Đây là sản phẩm cao cấp được trang bị tính năng chống nhiễu EMC, bảo vệ 

quá áp, chống ngắn mạch, chịu được sét lan truyền 10kV, dãy điện áp hoạt động 

từ 110V đến 260V, tần số 50Hz/60Hz. Đạt tiêu chuẩn UL.

ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng , trắng ấm  /3 : 3000K /4 : 4200K 
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Tc(K)

3000K/6500K

AC220V/50Hz 120º

Ra

80 130 lm/W

Luminous

Efficiency 

Dimmable IP67 10kV

177


